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2. Mã học phần:   ACC1001   

3. Ngành:     Kinh Doanh Quốc Tế 

4. Chuyên ngành:              Ngoại Thương 

5. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ 

6. Trình độ:   Đại học. 

7. Học phần điều kiện học trước:  MGT1001 - Kinh tế vi mô 

8. Mục đích học phần 

Dữ liệu kế toán là cơ sở để đề ra các quyết định trong bất kỳ tổ chức nào. Vì vậy, có được 

những kiến thức và hiểu biết cơ bản về kế toán trên phương diện lý thuyết cũng như ứng dụng 

có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều người hành nghề trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. Học 

phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc và áp dụng của kế 

toán tài chính để họ có thể hiểu được dữ liệu kế toán được xử lý và sử dụng như thế nào trong 

việc đề ra các quyết định trong các doanh nghiệp. Nội dung chính của học phần bao gồm cân 

bằng kế toán và quy trình (xử lý thông tin) kế toán, phương pháp kế toán các yếu tố cơ bản của 

quá trình kinh doanh, công việc kế toán cuối kỳ, và trình bày các yếu tố cơ bản trên các báo cáo 

tài chính. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 
Cấp độ 

Bloom 

1 CLO1 

Áp dụng các nguyên tắc và phương pháp kế toán (bao gồm 

cả hệ thống ghi sổ kép) để thu thập, xử lý và trình bày thông 

tin kế toán trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp. 

4 

2 CLO2 

Triển khai được một quy trình xử lý thông tin kế toán thủ 

công đối với một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giản 

đơn. 

4 

3 CLO3 

Vận dụng được kiến thức về các nguyên tắc đạo đức và 

pháp luật để phân tích và giải quyết được các tình huống 

trong kế toán và quản lý  

4 

4 CLO4 
Phân tích được vai trò của thông tin kế toán đối với các 

đối tượng sử dụng trong việc ra quyết định. 
3 

5 CLO5 

Phân tích và đánh giá được những vấn đề cơ bản trong 

thực tiễn công tác kế toán bằng việc vận dụng khả năng tư 

duy phản biện và phê bình 

3 



 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình (PLO) 
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CLO1 X            

CLO2    x         

CLO3 X            

CLO4             

CLO5        X     

Tổng hợp X   x    X     

Ghi chú: (x) là mối quan hệ thấp, (X) là mối quan hệ cao 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự đầy đủ thời gian giảng lý thuyết. 

- Tham gia thảo luận trên lớp học. 

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên; 

- Hoàn thành toàn bộ các bài tập được giao. 

11. Tài liệu học tập 

11.1 Giáo trình 

TL1.  Trần Đình Khôi Nguyên và các cộng sự (2015), Giáo trình nguyên lý kế toán, NXB 

chính trị quốc gia. 

11.2 Tài liệu tham khảo 

TK1. Needles, B.E. & Powers, M. (2014), Principles of Financial Accounting (12th 

edition), South-Western Cengage Learning. 

TK2. Warren, C.S., Reeve, J.M., & Duchac, J.E. (2014), Corporate Financial Accounting 

(12th edition), South-Western Cengage Learning. 

TK3. Porter G.A, & Norton, C.L (2014). Financial Accounting: The Impact on Decision 

Makers (9th edition), Cengage Learning.  

TK4. Bộ tài chính (2014), Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về Hướng dẫn 

chế độ kế toán doanh nghiệp.  

12. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

13. Nội dung chi tiết học phần 

   

CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN 



1.1.  Mục tiêu của kế toán và sử dụng thông tin kế toán  

1.2  Các loại kế toán 

1.3.  Quy trình kế toán 

1.4.   Các nguyên tắc kế toán cơ bản 

1.5  Cơ hội nghề nghiệp trong kế toán 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1 Chương 1 - Trần Đình Khôi Nguyên và các cộng sự (2015), Giáo trình nguyên 

lý kế toán, NXB chính trị quốc gia. 

 TK1 Chapter 1 - Needles, B.E. & Powers, M. (2014), Principles of Financial 

Accounting (12th edition), South-Western Cengage Learning. 

 TK2 Chapter 1 - Warren, C.S., Reeve, J.M., Duchac, J.E. (2014), Corporate 

Financial Accounting (12th edition), South-Western Cengage Learning. 

 TK3 Chapter 1 - Porter G.A, & Norton, C.L (2014), Financial Accounting: The 

Impact on Decision Makers (9th edition), Cengage Learning.  

   

  CHƯƠNG 2 

  ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 

2.1.  Tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu  

 2.1.1 Tài sản 

 2.1.2 Nợ phải trả 

 2.1.3 Vốn chủ sở hữu 

2.2  Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 

 2.2.1 Doanh thu 

 2.2.2 Chi phí 

 2.2.3 Lợi nhuận 

2.3.  Cân bằng kế toán 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1 Chương 2 - Trần Đình Khôi Nguyên và các cộng sự (2015), Giáo trình nguyên 

lý kế toán, NXB chính trị quốc gia. 

 TK1 Chapter 1 - Needles, B.E. & Powers, M. (2014), Principles of Financial 

Accounting (12th edition), South-Western Cengage Learning.  

 TK2 Chapter 1 - Warren, C.S., Reeve, J.M., Duchac, J.E. (2014), Corporate 

Financial Accounting (12th edition), South-Western Cengage Learning 

 TK3 Chapter 1 & 3 - Porter G.A, & Norton, C.L (2014), Financial Accounting: The 

Impact on Decision Makers (9th edition), Cengage Learning. 

   

  CHƯƠNG 3 

  TÀI KHOẢN VÀ GHI KÉP 

3.1.  Tài khoản kế toán 



3.2  Ghi kép 

 3.2.1 Các quan hệ đối ứng kế toán 

 3.2.2 Ghi kép 

3.3.  Hệ thống tài khoản kế toán 

3.4.  Bảng cân đối  tài khoản 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 4 & 5 - Trần Đình Khôi Nguyên và các cộng sự (2015), Giáo trình 

nguyên lý kế toán, NXB chính trị quốc gia. 

 TK1 Chapter 2 - Needles, B.E. & Powers, M. (2014), Principles of Financial 

Accounting (12th edition), South-Western Cengage Learning. 

 TK2. Chapter 2 - Warren, C.S., Reeve, J.M., Duchac, J.E. (2014), Corporate 

Financial Accounting (12th edition), South-Western Cengage Learning 

 TK3 Chapter 3 - Porter G.A, & Norton, C.L (2014), Financial Accounting: The 

Impact on Decision Makers (9th edition), Cengage Learning. 

 TK4 Phụ lục 1, Bộ tài chính (2014), Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 

về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 

   

  CHƯƠNG 4 

  ĐO LƯỜNG KẾ TOÁN 

4.1.  Sự cần thiết đo lường kế toán 

4.2  Đo lường tài sản 

 4.2.1 Đo lường tài sản mua 

 4.2.2 Đo lường tài sản hình thành qua quá trình sản xuất  

4.3.  Đo lường lợi nhuận 

4.4.  Minh họa đo lường kèm ghi kép 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 6 & 8 - Trần Đình Khôi Nguyên và các cộng sự (2015), Giáo trình 

nguyên lý kế toán, NXB chính trị quốc gia. 

 TK1 Chapter 3 - Needles, B.E. & Powers, M. (2014), Principles of Financial 

Accounting (12th edition), South-Western Cengage Learning. 

 TK3 Chapter 4 - Porter G.A, & Norton, C.L (2014), Financial Accounting: The 

Impact on Decision Makers (9th edition), Cengage Learning 

   

  CHƯƠNG 5 

  CHỨNG TỪ VÀ SỔ KẾ TOÁN  

5.1.  Chứng từ kế toán  

5.2  Ghi sổ kế toán  

 5.2.1 Ghi sổ nhật ký 

 5.2.2 Ghi sổ cái và sổ chi tiết 



   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 3 & 9 - Trần Đình Khôi Nguyên và các cộng sự (2015), Giáo trình 

nguyên lý kế toán, NXB chính trị quốc gia. 

 TK1 Chapter 2 - Needles, B.E. & Powers, M. (2014), Principles of Financial 

Accounting (12th edition), South-Western Cengage Learning 

 TK2. Chapter 2 - Warren, C.S., Reeve, J.M., Duchac, J.E. (2014), Corporate 

Financial Accounting (12th edition), South-Western Cengage Learning 

 TK3 Chapter 3 - Porter G.A, & Norton, C.L (2014), Financial Accounting: The 

Impact on Decision Makers (9th edition), Cengage Learning 

 TK4 Phụ lục 3 & 4 - Bộ tài chính (2014), Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 

   

  CHƯƠNG 6 

  KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

6.1.  Bút toán điều chỉnh cuối kỳ kế toán  

 6.1.1 Bản chất của nghiệp vụ điều chỉnh cuối kỳ 

 6.1.2 Quy trình điều chỉnh cuối kỳ 

 6.1.3 Các nghiệp vụ điều chỉnh cuối kỳ 

6.2  Sửa sai trong kế toán  

6.3  Khóa sổ kế toán 

6.4  Trình bày báo cáo tài chính 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 7 - Trần Đình Khôi Nguyên và các cộng sự (2015), Giáo trình nguyên 

lý kế toán, NXB chính trị quốc gia. 

 TK1 Chapter 1 & 3 - Needles, B.E. & Powers, M. (2014), Principles of Financial 

Accounting (12th edition), South-Western Cengage Learning 

 TK2. Chapter 1 - Warren, C.S., Reeve, J.M., Duchac, J.E. (2014), Corporate 

Financial Accounting (12th edition), South-Western Cengage Learning 

 TK3 Chapter 1 & 4 - Porter G.A, & Norton, C.L (2014), Financial Accounting: The 

Impact on Decision Makers (9th edition), Cengage Learning 

 TK4 Chương 3 & Phụ lục 2 - Bộ tài chính (2014), Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. 

 

14. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 
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1 Tổng quan về kế toán X   X  

2 Đối tượng kế toán X  X  X 



3 Tài khoản và ghi kép X X X  X 

4 Đo lường kế toán X X X  X 

5 Chứng từ và sổ kế toán X X X  X 

6 
Kết thúc kỳ kế toán và trình bày báo cáo tài 

chính 

X X X X X 

 

15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học 

tập (TLM) 

STT Mã 

Tên phương pháp 

giảng dạy, học tập 

(TLM) 

Nhóm 

phương 

pháp 
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1 TLM1 Giải thích cụ thể 1 X X X X X 

2 TLM2 Thuyết giảng 1 X X X X X 

3 TLM3 Tham luận 1      

4 TLM4 Giải quyết vấn đề 2    X X 

5 TLM5 Tập kích não 2      

6 TLM6 Học theo tình huống 2      

7 TLM7 Đóng vai 2      

8 TLM8 Trò chơi 2      

9 TLM9 Thực tập, thực tế 2      

10 TLM10 Tranh luận 3      

11 TLM11 Thảo luận 3      

12 TLM12 Học nhóm 3 X X X X X 

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở 4 X X    

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 4      

15 TLM15 Học trực tuyến 5 X X    

16 TLM16 Bài tập ở nhà 6 X X X X X 

17 TLM17 Khác 7      

 

16. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ 
Phương pháp 

giảng dạy 
Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận(*) 

Tổng 

số 



1 Tổng quan về kế toán 4 2 6 
TLM 1, 2, 12, 

15, 16 

2 Đối tượng kế toán 6 3 9 
TLM 1, 2, 12, 

15, 16 

3 Tài khoản và ghi kép 6 3 9 
TLM 1, 2, 12, 

15, 16 

4 Đo lường kế toán 4 2 6 
TLM 1, 2, 4, 6, 

12, 13, 15, 16 

5 Chứng từ và sổ kế toán 4 2 6 
TLM 1, 2, 12, 

15, 16 

6 
Kết thúc kỳ kế toán và 

trình bày báo cáo tài chính 
6 3 9 

TLM 1, 2, 6, 12, 

15, 16 

 Tổng 30 15 45  

 

17. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

STT Mã 
Tên phương pháp đánh 

giá 

Nhóm 

phương 

pháp 
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1 AM1 Sự tham gia trên lớp 1 X  X X  

2 AM2 Đánh giá bài tập 1 X X X X X 

3 AM3 Kỹ năng trình bày 1 X X X   

4 AM4 Thực hành tại lớp 2      

5 AM5 Bài thu hoạch 2      

6 AM6 Thi viết 2 X X X X X 

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 2 X X X X X 

8 AM8 Thi vấn đáp 2      

9 AM9 
Kỹ năng giao tiếp thông 

qua văn bản 
2 X X X   

10 AM10 Dự án 3      

11 AM11 Làm việc nhóm 3 X X X   

12 AM12 Khoá luận tốt nghiệp 3      

13 AM13 Đánh giá đồng cấp 4      

 

18. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 



STT Tuần Nội dung 

Phương 

pháp đánh 

giá 

Tỷ lệ 

(%) C
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1 
1 đến 

15 

Chương 1, 2, 

3, 4, 5, 6 
AM1, 2 5% X  X X X 

2 
1 đến 

15 

Chương 1, 2, 

3, 4, 5, 6 
AM2 5% X X X X X 

3 9 
Chương 1, 2, 

3 
AM6, 7 15% X X X X  

4 14, 15 
Chương 1, 2, 

3, 4, 5, 6 
AM3, 9, 11 15% X X X  X 

5 
 Theo 

lịch 
Toàn bộ AM6  60% X X X X X 

Tổng cộng 100%      

 

   

Xác nhận của Khoa/ Bộ môn 

 

 

 


